	Mẫu số: 02

Ban hành kèm theo Thông tư số  13/2014/TT-BTP 
ngày   29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.


DANH MỤC

CÁC VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC THU THẬP ĐỂ PHÁP ĐIỂN ĐỐI VỚI 

ĐỀ MỤC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
I. CÁC VĂN BẢN THUỘC NỘI DUNG CỦA ĐỀ MỤC
	STT
	Văn bản thuộc nội dung của đề mục
	Cơ quan thực hiện pháp điển 

văn bản
	Ký hiệu văn bản trong đề mục

	1. 
	Luật 11/2017/QH14 Trợ giúp pháp lý
	Bộ Tư pháp
	LQ

	2. 
	Nghị định 144/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
	Bộ Tư pháp
	NĐ.1

	3. 
	Quyết định 32/2016/QĐ-TTg Ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình
	Bộ Tư pháp
	QĐ.2

	4. 
	Thông tư liên tịch 08/2008/TTLT-BTP-BNV Hướng dẫn về tổ chức và biên chế của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
	Bộ Tư pháp
	TL.1

	5. 
	Quyết định 09/2008/QĐ-BTP Ban hành Quy tắc nghề nghiệp trợ giúp pháp lý
	Bộ Tư pháp
	QĐ.1

	6. 
	Thông tư liên tịch 10/2011/TTLT-BTP-TTCP Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý trong việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính
	Bộ Tư pháp
	TL.2

	7. 
	Thông tư liên tịch 01/2012/TTLT-BTP-UBDT Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số
	Bộ Tư pháp
	TL.3

	8. 
	Thông tư liên tịch 209/2012/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan, tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước
	Bộ Tài chính
	TL.4

	9. 
	Thông tư 18/2013/TT-BTP Hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý
	Bộ Tư pháp
	TT.1

	10. 
	Thông tư 05/2017/TT-BTP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2013/TT-BTP  ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp  hướng dẫn cách tính thời gian thực hiện  và thủ tục thanh toán chi phí thực hiện  vụ việc trợ giúp pháp lý
	
	

	11. 
	Thông tư 11/2014/TT-BTP Quy định về bảo đảm bình đẳng giới trong trợ giúp pháp lý
	Bộ Tư pháp
	TT.2

	12. 
	Thông tư liên tịch 58/2014/TTLT-BTC-BTP Hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát trang phục của Trợ giúp viên pháp lý
	Bộ Tài chính
	TL.5

	13. 
	Thông tư 21/2014/TT-BTP Quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý
	Bộ Tư pháp
	TT.3

	14. 
	Thông tư 08/2017/TT-BTP Quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý
	Bộ Tư pháp
	TT.4

	15. 
	Thông tư 09/2018/TT-BTP Quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
	Bộ Tư pháp
	TT.5

	16. 
	Thông tư liên tịch 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC Quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
	Bộ Tư pháp
	TL.6

	17. 
	Thông tư 12/2018/TT-BTP Hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý  và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý
	Bộ Tư pháp
	TT.6


II. VĂN BẢN CÓ NỘI DUNG LIÊN QUAN

	STT
	Văn bản có nội dung liên quan

	1.
	Luật 53/2005/QH11 Thanh niên

	2.
	Luật 65/2006/QH11 Luật sư

	18. 
	Luật 20/2012/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

	3.
	Luật 02/2007/QH12 Phòng, chống bạo lực gia đình

	4.
	Luật 08/2007/QH12 Tương trợ tư pháp

	5.
	Luật 26/2008/QH12 Thi hành án dân sự

	6.
	Luật 33/2009/QH12 Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

	7.
	Luật 39/2009/QH12 Người cao tuổi

	8.
	Luật 51/2010/QH12 Người khuyết tật

	9.
	Luật 66/2011/QH12 Phòng, chống mua bán người

	10.
	Luật 02/2011/QH13 Khiếu nại

	11.
	Luật 12/2012/QH13 Công đoàn

	12.
	Luật 14/2012/QH13 Phổ biến, giáo dục pháp luật

	13.
	Luật 15/2012/QH13 Xử lý vi phạm hành chính

	14.
	Luật 35/2013/QH13 Hòa giải ở cơ sở

	15.
	Luật 64/2014/QH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

	16.
	Luật 83/2015/QH13 Ngân sách nhà nước

	17.
	Luật 93/2015/QH13 Tố tụng hành chính

	18.
	Luật 94/2015/QH13 Thi hành tạm giữ, tạm giam

	19.
	Bộ luật 101/2015/QH13 Tố tụng hình sự

	20.
	Luật 102/2016/QH13 Trẻ em

	21.
	Luật 19/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

	22.
	Luật 25/2018/QH14 Tố cáo

	23.
	Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

	24.
	Quyết định 59/2015/QĐ-TTg Về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho  giai đoạn 2016 – 2020
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